
Trung tâm Y tế Khu vực ToyotaTrung tâm Y tế Khu vực Toyota

Sân vận động ToyotaSân vận động Toyota

Công viên SengokuCông viên Sengoku

Công viên 
Shirahama
Công viên 
Shirahama

Công viên MitachiCông viên Mitachi

Sky Hall ToyotaSky Hall Toyota

JA Aichi Toyota, Chi nhánh NakaganeJA Aichi Toyota, Chi nhánh Nakagane

Công viên HiratobashiCông viên Hiratobashi

Công viên FusoCông viên Fuso

Công viên KoshidoCông viên Koshido

Công viên HiraiCông viên Hirai

Công viên AraiCông viên Arai

Công viên KawataCông viên Kawata

Công viên KawabataCông viên Kawabata

Công viên NomiCông viên Nomi

Công viên KagokawaCông viên Kagokawa

Trường Tiểu học NorisadaTrường Tiểu học Norisada

Công viên Di tích Lịch sử 
Suzuki Shosan

Công viên Di tích Lịch sử 
Suzuki Shosan Bưu điện MoriokaBưu điện Morioka

Nghĩa trang KosemaNghĩa trang Kosema

Công viên HirashibaCông viên Hirashiba

Cầu HanamakuraCầu Hanamakura
Cầu vượt FusoCầu vượt Fuso

Cầu vượt NashinokiCầu vượt Nashinoki

Cầu IchigiCầu Ichigi

Cầu MizumaCầu Mizuma

Cầu KamogawaCầu Kamogawa

Cầu Toyota-ohashiCầu Toyota-ohashi

Cầu KyuchoCầu Kyucho

Cầu HouryoCầu Houryo

Cầu KagokawaCầu Kagokawa

Cầu MukaiyamaCầu Mukaiyama

Cầu IboCầu Ibo

Cầu NishiyamaCầu Nishiyama

Cầu HiratoCầu Hirato

Cầu Hirato-ohashiCầu Hirato-ohashi

Cầu Kỷ niệm HeiseiCầu Kỷ niệm Heisei

TakahashiTakahashi

Cầu RyuguCầu Ryugu

Cầu UnokubiCầu Unokubi

Cầu UwaharaCầu Uwahara

Cầu HigashiumetsuboCầu Higashiumetsubo

Cầu AraiCầu Arai

Cầu HozumiCầu Hozumi

Kami ToyotaKami Toyota

UmetsuboUmetsubo

Aikan-UmetsuboAikan-Umetsubo

ShigoShigo

KoshidoKoshido

Hirato-bashiHirato-bashi

SanageSanage

ToyotashiToyotashi

Shin-Toyota
Shin-Toyota

UwagoromoUwagoromo

Tỉnh lộ tuyến Norisada-Toyota

Tỉnh lộ tuyến Norisada-Toyota

Tỉnh lộ tuyến 

Norisada-ToyotaTỉnh lộ tuyến 

Norisada-Toyota

Tỉnh lộ tuyến Norisada-Toyota

Tỉnh lộ tuyến Norisada-Toyota

Tỉnh lộ tuyến ga SanageTỉnh lộ tuyến ga Sanage

Tỉnh lộ chính tuyến 

Nagoya-Toyota

Tỉnh lộ chính tuyến 

Nagoya-Toyota

Tỉnh lộ tuyến Nakagane-DoudoTỉnh lộ tuyến Nakagane-Doudo

Tỉnh lộ chính tuyến Toyota-Akechi

Tỉnh lộ chính tuyến Toyota-Akechi
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Tỉnh lộ tuyến 
ga Toyotashi
Tỉnh lộ tuyến 
ga Toyotashi
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Tỉnh lộ tuyến Matsudairashiga-Nakagane

Tỉnh lộ tuyến Matsudairashiga-Nakagane
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Đường cao tốc Tokai-Kanjo

Đường cao tốc Tokai-Kanjo
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Đường Sanage Green

Đường Sanage Green

58
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345

6
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39

Quốc lộ 301

Quốc lộ 301
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Ao MachiyaboraAo Machiyabora

Ao BaisouAo Baisou

Ao MoriikeAo Moriike

Ao OyamaAo Oyama

Ao TerabeAo Terabe

Ao Nomi ShinikeAo Nomi Shinike

Ao KaraAo Kara

Ao SeitokuAo Seitoku

Ao KuragaikeAo Kuragaike

Ao Ichigi-uwaikeAo Ichigi-uwaike

Ao Ichigi ShinikeAo Ichigi Shinike

Ao KagamidaAo Kagamida

Ao NaragawaAo Naragawa

Ao KamigaikeAo Kamigaike

Ao NakanoAo Nakano

Ao FuruyadoAo Furuyado

TakahashiTakahashi

MasutomiMasutomi

MatsudairaMatsudaira
MisatoMisato

AsahigaokaAsahigaoka

SoukakanSoukakan

UmetsubodaiUmetsubodai SanagedaiSanagedai

IsatoIsato
IshinoIshino

AsukeAsuke

Sô
ng
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hi

Sô
ng
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Sông Oda

Sông Oda

Sông IchigiSông Ichigi

Sông Yahagi
Sông Yahagi

Sông Yahagi
Sông Yahagi

Sông G
oroku

Sông G
oroku

Sông Kagogawa

Sông Kagogawa

Sông Yanagi
Sông Yanagi

Sông M
ifune

Sông M
ifune

Sông M
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Sông M
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Sông Kamo

Sông Kamo

Sông Irisaw
a

Sông Irisaw
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Sông Anei

Sông Anei

Sông Anei
Sông Anei

Sông U
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Sông U
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Sôn
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Sôn
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Sông Kiriyama

Sông Kiriyama

Sông Tomoe
Sông Tomoe

Sông Niou

Sông Niou
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Các cơ sở dành cho người cần hỗ trợ đặc biệt (Tính đến tháng 12 năm 2020)Mã số

TakahashiCác cơ sở ngoài khu vực trường học được chỉ định

Cơ quan chính phủ, trạm cứu hỏa, sở cảnh sát
TênMã số ĐT

Đồn cảnh sát Higashioshima

Nhà văn hóa Sanagedai

Nhà văn hóa Masutomi

Nhà văn hóa Misato

Nhà văn hóa Umetsubodai

Nhà văn hóa Soukakan

Đồn cảnh sát Outaki

Đồn cảnh sát Mitachi

Đồn cảnh sát Toyotashi Ekimae

Đồn cảnh sát Umetsubo

Đồn cảnh sát Sanagedai

Sở cảnh sát Toyota

Trung tâm đào tạo phòng chống thảm họa

Trụ sở Cứu hỏa, Trạm Cứu hỏa Naka

Trạm cứu hỏa Kita

Trung tâm cộng đồng Takahashi

Trung tâm cộng đồng Sanage (Nhà văn hóa Isato)

Tòa thị chính Toyota

Nhà văn hóa Takahashi

Đồn cảnh sát Takahashi

Trạm cứu hỏa Naka, Chi nhánh Higashi

83

54

47

46

42

41

35

31

29

28

24

20

12

9

3

2

1

45

30

13

62-0110

45-2838

80-3520

80-1697

31-0402

33-0750

35-0110

35-0110

35-0110

35-0110

35-0110

35-0110

35-9716

35-9720

43-0093

80-4729

45-4807

31-1212

88-4887

35-0110

87-0360

Takahashi
C

ác cơ sở ngoài khu vực trường học được chỉ định

Điểm sơ tán khẩn cấp được chỉ định cho bão và lũ lụt
TênMã số ĐT

Hội trường sinh hoạt cộng đồng đa năng Kiriyama

Trường THPT Sanage Norin

Trường Tiểu học Inoue

Trường Tiểu học Shigo

Trường THCS Isato

Trường Tiểu học Aoki

Trường THCS Sanagedai

Trường Tiểu học Kosema

Trường THCS Masutomi

Trường Tiểu học Hirokawadai

Trường Tiểu học Higashiyama

Trường Tiểu học Nomi

Trường THCS Misato

Trường THPT Toyota

Trường Tiểu học Umetsubo

Trường THCS Umetsubodai

Trường Tiểu học Ichigi

Trường Tiểu học Yanami

Trường Tiểu học Hirai

Trường THCS Takahashi

-

45-0621

45-2411

45-2283

45-8222

45-0025

45-0039

80-0593

80-4161

80-2801

80-7581

80-0372

89-1731

45-8622

31-4882

31-2131

80-0385

88-3100

80-3011

80-0412

Không gian sơ tán

Phòng họp

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Tòa nhà trường học (3) (ngập lụt)

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Phòng tập thể dục

Tòa nhà trường học phía Bắc/Tòa nhà 
trường học phía Nam (2) (sạt lở đất)

Phòng tập thể dục

103

67

66

65

64

61

60

30

29

28

27

26

25

10

6

5

24

23

22

20

Các cơ sở ngoài khu vực trường học được chỉ định

Các cơ sở ngầm
TênMã số

Bãi đậu xe KiTARA

Bãi đậu xe COMO

Bãi đậu xe ngầm ga Shin-Toyota

Tòa thị chính Toyota, Tòa nhà phía Đông

Tòa thị chính Toyota, Tòa nhà phía Nam

Bãi đậu xe ngầm Toyota Sangohkan

Bãi đậu xe GAZA

7

6

5

4

3

2

1

Trạm quan trắc mực nước
TênMã số

Cầu Takiho

Cầu Kyogamine

Cầu Yoshimori

Cầu Hirato

Sông Yahagi (bờ phải 
cách nguồn 41,0 km)

Sông Yahagi (bờ trái, mốc 38,8 km)

Cầu Higashiumetsubo

Kyo-machi

Takahashi

Cầu Ichigigawa-ohashi

35

28

27

24

21

20

13

6

1

29

Các cơ sở ngoài khu vực trường học được chỉ định

Trạm quan trắc lượng mưa
TênMã số

Shigo

Kamitaka

Chokoji

Toyota (Tokiwa-cho)

Nishimachi

Yanami

20

14

5

4

1

7

Các cơ sở ngoài khu vực trường học được chỉ định

Camera giám sát sông
TênMã số

Kyo-machi (Sông Kagogawa)

Gần Cầu Ryugu (Sông Yahagi)

Gần cửa cống Sông Kamo (Sông Yahagi)

Gần Cầu Kucho (Sông Yahagi)

Gần Cầu Takabashi (Sông Yahagi)

Gần nơi hợp lưu sông Kagogawa (Sông Yahagi)

Gần khu vực dưới Cầu Hirato

43

29

28

27

26

25

24

Takahashi

C
ác cơ sở ngoài khu vực trường học được chỉ định

Takahashi

TênMã số

Chăm sóc ban ngày người cao tuổi Colorful Toyota

Chăm sóc ban ngày người cao tuổi Okagean Keyaki

Nhà ở hỗ trợ người cao tuổi Couleur Toyota Uwagoromo

Viện dưỡng lão Juju Toyota

Cơ sở sinh hoạt hỗ trợ người cao tuổi Koromo Garden

Shikisai Keyaki

Nhà ở hỗ trợ người cao tuổi Kusune

Cơ sở sinh hoạt hỗ trợ người cao tuổi Heart, Tòa nhà số 2

Cơ sở sinh hoạt hỗ trợ đặc biệt người cao tuổi Amenity, Toyota Ekimae

Dịch vụ ban ngày phục hồi chức năng đi bộ Aruku

Cơ sở sinh hoạt hỗ trợ người cao tuổi Largavida

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi Ai no Ie Toyota Matsugae

Abilities Toyota, Trung tâm chăm sóc ban ngày phục hồi sinh hoạt

Nichii Care Center Toyota

Chăm sóc ban ngày người cao tuổi Taiyo no Ie

Trung tâm hỗ trợ chăm sóc điều dưỡng Tsubasa, 
Bộ phận Cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Trung tâm Phục hồi chức năng IQOL

Cơ sở sinh hoạt hỗ trợ người cao tuổi Heart

Chăm sóc ban ngày người cao tuổi phục hồi chức năng Sansan, Bệnh viện Sankuro

Trung tâm hỗ trợ chăm sóc điều dưỡng, 
Bộ phận chăm sóc ban ngày người cao tuổi Tsubasa

Suntopia Toyota Mitachi

Cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Well Be

Cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Toyota

Phòng khám mắt Fukami

Phòng khám Kamo

Phòng khám mắt Kawai

Bệnh viện Chỉnh hình Yoshida

Phòng khám Uchida

Bệnh viện Kikuchi

Bệnh viện Suzuki

Chăm sóc trẻ sau giờ học Trường Tiểu học Negawa

Chăm sóc trẻ sau giờ học Trường Tiểu học Terabe

Chăm sóc trẻ sau giờ học Trường Tiểu học Umetsubo

Chăm sóc trẻ sau giờ học Trường Tiểu học Motoshiro

Chăm sóc trẻ sau giờ học Trường Tiểu học Koromo

Trường mẫu giáo Hirashiba

Trường mẫu giáo Mafumi

Trường mẫu giáo Koromo Lutheran

Kojima Kodomoen

Koromo Kodomoen

Mizuho Kodomoen

Umetsubo Kodomoen

Wakamiya Kodomoen

Terabe Kodomoen

70

69

65

64

63

62

61

60

57

55

54

52

51

47

46

45

44

43

42

38

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

22

20

19

17

16

15

14

13

9

6

5

4

3

2

TênMã số

Phòng khám hộ sinh Chigo

Trường THPT Tojaku

Trường Tiểu học Norisada

Trường Tiểu học Kokai

Trường Tiểu học Kamitakimi

Trường Tiểu học Nakagane

Trường Tiểu học Hirai

Norisada Kodomoen

Mifune Kodomoen

Chăm sóc trẻ sau giờ học Trường Tiểu học Kamitakimi

Chăm sóc trẻ sau giờ học Trường Tiểu học Kokai

Chăm sóc trẻ sau giờ học Trường Tiểu học Norisada

Muson Works, Toyota Ekimae

Lớp học Copelplus Umetsubo

Cơ sở chăm sóc tập thể được chỉ định Karin

Hoshizora Nekonote

Labodemy HOME

COPAIN Stage

Colorful Toyota Ekimae

Growup Toyota

elstage Toyota

Cửa hàng P-BASE Takahashi

Koshido Kodomoen

Trường THPT Toyota Higashi

Trường THPT Toyota Kita

Trường Tiểu học Koromo

Trường Tiểu học Umetsubo

Trường Tiểu học Terabe

Trường Tiểu học Motoshiro

Trường Tiểu học Negawa

Trung tâm hỗ trợ nuôi dạy trẻ Toyota “Ai-Ai”

Trung tâm phúc lợi

Joinus Fureai

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi Thành phố Toyota 
dành cho người khuyết tật trí tuệ – Kita House

Trung tâm hướng nghiệp Toyota, Trường Ekimae

Kakehashi Toyota

Tsumugi

bonds cafe (bên trong Trung tâm Phúc lợi Thành phố Toyota)

Chăm sóc nội trú ngắn hạn Kiraku Harukaze, Chi nhánh Toyota

Trường Passo Toyota

Trường GENIUS Nouryoku Tankyu, Chi nhánh Arai

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi Taiyo no Ie

Korotore! Chăm sóc ban ngày người cao tuổi

202

200

183

175

174

173

171

143

139

128

124

121

118

117

116

115

114

112

111

110

108

107

106

105

104

101

100

99

98

97

94

93

92

91

90

88

84

83

82

75

73

72

71

Các số trong vòng tròn biểu thị tầng. Hãy đảm bảo sơ tán đến tầng này hoặc tầng cao hơn.

Điểm sơ tán tạm thời (cơ sở hợp tác được chỉ định)
TênMã số

Cửa hàng ZENT Wakabayashi (bãi đậu xe)

Cửa hàng chính ZENT Toyota (bãi đậu xe)

Cửa hàng ZENT Oshimizu (bãi đậu xe)

Đại học Aichi Gakusen

Viện Công nghệ Aichi

Đại học Chukyo
*Bãi đậu xe không sử dụng được.

Viện Công nghệ Quốc gia (Kosen), Cao đẳng 
Toyota (Phòng tập thể dục số 2)

5

Các cơ sở này chỉ có thể được sử dụng tạm 
thời khi dự kiến có thảm họa lớn và được hội 
đồng thành phố thông báo. Vui lòng mang theo 
các vật dụng cần thiết khi sơ tán.

Điểm sơ tán xe tạm thời (cơ sở công cộng)
TênMã số

Sân thể thao Ishino (bãi đậu xe)

Công viên Maruyama (bãi đậu xe)

Công viên Inoue (bãi đậu xe)

Công viên Tsuchihashi (bãi đậu xe)

Công viên Sanage (bãi đậu xe)

Công viên Kuragaike (bãi đậu xe)

Công viên Shinsei (bãi đậu xe)

Công viên Nishiyama (bãi đậu xe)

Công viên Himori (bãi đậu xe)

Hội trường Văn hóa Thành phố Toyota

15

13

12

10

Các cơ sở này chỉ có thể được dùng làm nơi 
đậu xe tạm thời khi dự kiến có thảm họa lớn và 
được hội đồng thành phố thông báo. Vui lòng 
mang theo các vật dụng cần thiết khi sơ tán.

biểu thị cơ sở không sử dụng được phòng tập thể dục. Chú giải

Mã sốMã số

- Ghi chú -
• Mực nước dự kiến và các khu vực thể hiện trên bản đồ được xác định dựa trên tính toán. Tùy thuộc vào diễn biến 

của trận mưa, ngập lụt có thể xảy ra ở những khu vực không ngờ tới, hoặc độ sâu thực tế có thể khác với độ sâu 
dự kiến.

• Bản đồ này được lập dựa trên các thông tin như bản đồ khu vực ngập lụt, bản đồ khu vực ngập nước đô thị và bản 
đồ cảnh báo về hồ chứa nước.

• Đối với tràn nước từ các con sông do chính phủ quốc gia hoặc chính quyền tỉnh quản lý, việc phân tích được thực 
hiện bởi cơ quan quản lý sông ngòi, dựa trên “Sổ tay lập bản đồ khu vực cảnh báo ngập lụt (Phiên bản thứ 4)” 
(tháng 7 năm 2015)

• Đối với việc nước tràn từ một số con sôngdo thành phố Toyota quản lý, việc phân tích sử dụng mô hình PWRI RRI 
được nêu trong “Hướng dẫn lập bản đồ dự kiến tràn bờ ở các con sông nhỏ” (tháng 6 năm 2020).

• Ngập lụt dự kiến do ngập nước đô thị được thể hiện đối với các khu vực có độ sâu từ 20 cm trở lên.
• Đối với việc nước tràn từ hồ chứa, bản đồ thể hiện khu vực bị ảnh hưởng trong trường hợp hồ đầy bị vỡ.
• Khu vực ngập lụt trong quá khứ (Lũ Tokai năm 2000) thể hiện dựa trên các cuộc phỏng vấn được thực hiện vào thời 

điểm đó. Bản đồ này chứa các kết quả phân tích phản ánh những thay đổi trong việc sử dụng đất và các cơ sở hạ 
tầng đô thị (như phát triển đất ở), và tình trạng ngập lụt trong quá khứ (Lũ Tokai năm 2000) có thể không được bao 
gồm trong khu vực ngập lụt dự kiến.

• Các khu vực cảnh báo thảm họa đất đá, v.v... được cập nhật tính đến ngày 8 tháng 12 năm 2020.
• Số lượng và phạm vi các khu vực cảnh báo thảm họa đất đá, v.v... có thể thay đổi tùy theo các cuộc khảo sát cơ 

bản sau này.
• Các điểm sơ tán tạm thời và điểm sơ tán xe tạm thời là các cơ sở có sẵn để sử dụng tạm thời trên toàn thành phố.

Mực nước 5,0 m

Mực nước 10,0 m

Mực nước 3,0 m

Mực nước 0,5 mTầng 1 (0,5 m)

Tầng 2 (3,0 m)

Tầng 3 (5,5 m)

Tầng 4 (8,0 m)

Tầng 5 (10,5 m)

Mực nước ước tính

dưới 0,5 m

dưới 3 m

dưới 5 m

dưới 10 m

~

~

~

~

~

0,5 m trở lên

3 m trở lên

5 m trở lên

10 m trở lên

Các cơ sở dành cho người 
cần hỗ trợ đặc biệt

Các cơ sở ngầm

Trạm quan trắc lượng mưa

Trạm quan trắc mực nước

Camera giám sát sông

Cơ quan chính phủ, 
trạm cứu hỏa, sở cảnh sát

Điểm sơ tán khẩn cấp được 
chỉ định cho bão và lũ lụt

Khu vực trường THCS

Đường (quốc lộ hoặc tỉnh lộ)

Đường vận chuyển khẩn cấp, v.v...

*Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo mặt sau.

Khu vực cảnh báo đặc 
biệt về sạt lở đất*

Khu vực cảnh báo về sạt lở đất*

Khu vực nguy hiểm sạt lở đất

Khu vực dự kiến bị ngập có bao 
gồm nguy cơ sập nhà 
(xói mòn bờ sông)*
Khu vực dự kiến bị ngập có bao 
gồm nguy cơ sập nhà (ngập)*

Lũ lụt trong quá khứ 
(Lũ Tokai năm 2000)

Điểm sơ tán tạm thời
Điểm sơ tán xe tạm thời

1:15000
1000 0 1000 2000 3000 m

(Được biên soạn vào tháng 3 năm 2021) Được Giám đốc Cơ quan Thông tin không gian địa lý Nhật Bản phê duyệt theo Đạo luật Khảo sát (Sử dụng) R 2JHs 466

Bản đồ cảnh báo ngập lụt Thành phố Toyota

Tình trạng ngập lụt 
tối đa dự kiến
Lượng mưa lớn đến mức ước tính chỉ 
xảy ra một lần trong mỗi 1.000 năm

Hãy hành động để bảo vệ chính mình!Hãy hành động để bảo vệ chính mình!
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Khu vực trường THCSTakahashi


